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	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã số khách hàng
	Ngày đánh giá 
	Ngày cấp chứng chỉ/ Quyết định
	Số chứng chỉ/ quyết định
	Ghi chú

	1
	Công ty Cổ phần Hóa chất Phổ Bình
	PRO.25
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	2
	Công ty TNHH Thương mại Phổ Bình
	PRO.26
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	3
	Công ty TNHH Jebsen & Jessen Việt Nam
	PRO.27
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	4
	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
	PRO.28
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	5
	Công ty Cổ phần quốc tế Hanovet
	PRO.29
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	6
	Công ty TNHH Kiến Vương
	PRO.30
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	7
	Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Ngọc Long
	PRO.37
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	8
	Công ty TNHH nguyên liệu Sam
	PRO.51
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	9
	Công ty TNHH Hóa chất Mê Kông
	PRO.53
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	10
	Công ty TNHH Vinasapa
	PRO.54
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	11
	Công ty TNHH Nông Hưng Phú Mỹ
	PRO.55
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	12
	Công ty TNHH Bionu Việt Nam
	PRO.56
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
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